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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức 
năm 2023 của Cục Quản lý Dược sau khi kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển 

 
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  

 
Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý; 
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban 

hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 
công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi 
tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 1969/QĐ-BYT ngày 26/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý 
Dược - Bộ Y tế; 
 Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng 

công chức năm 2023 của Cục Quản lý Dược sau khi kiểm tra Phiếu đăng ký dự 
tuyển: 38 người (danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này được đăng tải công khai trên Trang Thông tin điện 
tử của Cục. 

Điều 3. Giao Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023 thông báo đến từng 
thí sinh đủ điều kiện dự tuyển biết; triển khai các thủ tục tổ chức tuyển dụng công 
chức đúng quy định. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023 của Cục Quản lý Dược, Trưởng 

các phòng có liên quan thuộc Cục và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Vụ TCCB; 
- Lưu: VT, VP (TCCB, HĐTD). 

CỤC TRƯỞNG 
 

 
 
 

Vũ Tuấn Cường 

 



TT Nam Nữ Dân tộc Quê quán
Chỗ ở hiện nay

(để báo tin)

VLVT đăng ký tuyển 

dụng

Trình độ chuyên môn - Trường, cơ sở 

đào tạo
Đối tượng ưu tiên

Lý do miễn thi 

Ngoại ngữ
ĐT

1 Phạm Thị Mai Anh 08/7/1997 Kinh Cộng Hiền, Vĩnh Bảo, Hài Phòng
47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà 

Nội
Quản lý kinh doanh dược Dược sỹ (2020), Đại học Dược Hà Nội

Con TB (điểm b khoản 1 Điều 5 NĐ 

138)
Không 0977191125

2 Phạm Thị Vân Anh 08/01/2000 Kinh Nhật Tân, Gia Lộc, Hải Dương
8/776 Lê Thanh  Nghị, Hải Tân, Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương
Đăng ký thuốc Dược sỹ (2023), Đại học Dược HN Không Không 0977306975

3 Trương Tiến Anh 15/02/1989 Kinh Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
Phòng 2C2 An Dương, Yên Phụ, Tây 

Hồ, Hà Nội
Hành chính tổng hợp

CN Luật (2015), Đại học Luật HN; ThS Luật 

KT (2018), Viện ĐH mở HN
Không Không 0976658314

4 Nguyễn Hương Dịu 17/10/1997 Kinh Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội
Thôn 3, Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà 

Nội
Đăng ký thuốc Dược sỹ (2020), Đại học Dược HN Không Không 0964313697

5 Nguyễn Thị Thùy Dung 19/12/1991 Kinh Trần Phú, Chương Mỹ, Hà Nội
Số 6 Ninh Sơn, Chúc Sơn, Chương 

Mỹ, Hà Nội
Hành chính tổng hợp

ThS. Xã hội học (2016), Học viện Khoa học Xã 

hội; CN. Xã hội học (2013), Đại học Nông 

nghiệp Hà Nội

Không Không 0379567972

6 Phạm Văn Dương 16/11/1984 Kinh Minh Khai, Vũ Thư, Thái Bình

P805B, 17T2,, CT2 , Khu nhà ở 

Trung Văn, tổ 21, P. Trung Văn, Nam 

Từ Liêm, HN
Hành chính tổng hợp

Kỹ sư kinh tế vận tài và du lịch (2006), Đại học 

Giao thông vận tải
Không Không 0917513222

7 Nguyễn Đăng Dương 03/6/1989 Kinh Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình
64/46 Nguyễn Hoàng Tôn, Phú 

Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
Hành chính tổng hợp CN Luật (2021), Đại học Luật Hà Nội Không Không 0962288388

8 Nguyễn Hữu Dương 12/3/1993 Kinh Hải Bối,, Đông Anh, Hà Nội
Số 28 ngõ sau chợ Cổ Điển, Hải Bối, 

Đông Anh, Hà Nội
Hành chính tổng hợp

ThS. Khoa học cây trồng (2018), ĐH. Khoa học 

cây trồng (2015) - Học viện Nông Nghiệp Việt 

Nam

Không Không 0985788891

9 Lưu Hương Giang 21/01/1999 Tày Vũ Linh, Yên Bình, Yên Bái
Số 07 ngõ 17 phố Hương Viên, Hai 

Bà Trưng, Hà Nọi
Quản lý kinh doanh dược Dược sỹ (2023), Đại học Dược HN

DT Tày, Con TB, Con của người 

nhiễm chất độc da cam (điểm b khoản 

1 Điều 5 NĐ 138)

Không 0913455595

10 Lê Thu Hằng 10/10/1994 Kinh Ninh Mỹ, Hoa Lư, Ninh Bình
P1808b, Chung cư 789 Mỹ Đình 1, 

Nam Từ Liêm, HN
Hành chính tổng hợp

Đại học chuyên ngành Thú ý (2018), Học viện 

Nông nghiệp Việt Nam
Không Không 0374204530

11 Vũ Thi Phương Hoa 06/6/1994 Kinh Quyết Tiến, Tiên Lãng, Hải Phòng
P414, Tòa VP4, KĐT Linh Đàm, 

Hoàng Mai, Hà Nội
Đăng ký thuốc Dược sỹ (2017), Đại học Dược HN Không Không 0394958639

12 Phạm Thị Hồng 02/9/2000 Kinh Bạch Xa, Hàm Yên, Tuyên Quang
Số nhà 43 ngõ 24 Phan Văn Trường, 

Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, HN
Quản lý kinh doanh dược Dược sỹ (2023), Đại học Đại Nam Không Không 0398138952

13 Nguyễn Mạnh Hùng 26/8/2000 Kinh Thanh Bình, Chương Mỹ, Hà Nội
Thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà 

Nội
Quản lý kinh doanh dược Dược sỹ (2023), Đại học Dược HN Không Không 0842682000

14 Vũ Thị Hương 02/7/1997 Kinh Nga Thắng, Nga Sơn, Thanh Hóa
Xóm 1, Nga Thắng, Nga Sơn, Thanh 

Hóa
Đăng ký thuốc

Dược sỹ (2021), Học viện Y Dược học cổ truyền 

Việt Nam
Không Không 0372408117

Họ và tên

Phụ lục

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2023 SAU KHI KIỂM TRA PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

(Kèm theo Quyết định số                    /QĐ-QLD ngày           tháng           năm 2023 của Cục Quản lý Dược)
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TT Nam Nữ Dân tộc Quê quán
Chỗ ở hiện nay

(để báo tin)

VLVT đăng ký tuyển 

dụng

Trình độ chuyên môn - Trường, cơ sở 

đào tạo
Đối tượng ưu tiên

Lý do miễn thi 

Ngoại ngữ
ĐTHọ và tên

15 Nguyễn Hoàng Lâm 12/9/1998 Kinh Phú Châu, Ba Vì, Hà Nội
Số nhà 39A, Liền kề 4, KĐT Lộc 

Ninh, Thị trấn Chúc Sơn, Hà Nội
Đăng ký thuốc

ThS. Công nghệ sinh học (2023) - Đại học Quốc 

gia Tyumen, Liên bang Nga
Không

Miễn (TN ThS ở nước 

ngoài đã được Cục 

QLCL - Bộ GD công 

nhận số 03254/2023/QG)

0982502596

16 Phạm Nguyễn Mỹ Linh 27/01/2000 Kinh Lương Phong, Hiệp Hòa, Bắc Giang
Ngách 62, ngõ 203 Kim Ngưu, Thanh 

Lương, Hai Bà Trưng, HN
Quản lý kinh doanh dược Dược sỹ (2023), Đại học Dược HN Không Không 0333817233

17 Bùi Phương Mai 27/10/2000 Kinh Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội
Số 43 Lê Văn Lương, Nhân Chính, 

Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng ký thuốc Dược sỹ (2023), Đại học Dược Hà Nội Không Không 0354137218

18 Đỗ Hồng Mạnh 30/01/1995 Kinh Thị xã Sơn Tây, Hà Nội
Số 9 ngõ 141 Phú Nhi, Phú Thịnh, Thị 

xã Sơn Tây, Hà Nội
Hành chính tổng hợp Dược sỹ (2020), Đại học Dược Hà Nội Không Không 0343745688

19 Nguyễn Thị Nga 06/12/2000 Kinh Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Nội
Số 24 ngõ 145 Quan Nhân, Thanh 

Xuân, Hà Nội
Đăng ký thuốc Dược sỹ (2023), Đại học Dược HN Không Không 0384237538

20 Lê Thị Ngọc Ngà 10/3/1996 Kinh Vĩnh Hào, Vụ Bản, Nam Định
Đội 16, Cựu Hào, Vĩnh Hào, Vụ Bản, 

Nam Định
Đăng ký thuốc Dược sỹ (2019), Đại học Y Dược Thái Bình Không Không 0369192706

21 Nguyễn Huy Ngọc 07/11/1982 Kinh Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
P714 CC 17 tầng, tổ dân phố 1, P. 

Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Quản lý kinh doanh dược

Dược sỹ (2005), Đại học Dược HN; ThS. Kinh 

doanh và quản trị quốc tế (2016), Đại học Nice 

cộng hòa Pháp 

Không

Miễn (TN ThS do cơ sở 

giáo dục nước ngoài cấp 

được công nhận tại Việt 

Nam)

22 Vũ Thị Ánh Nguyệt 17/4/1992 Kinh Trực Chính, Trực Ninh, Nam Định Số 57 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội Hành chính tổng hợp
CN. QTKD (2019), Đại học Thăng Long; ThS. 

QLKT (2023), Học viện Chính trị Khu vực I
Không Không 0942139531

23 Ngô Đình Nhân 16/9/1995 Kinh Bình Lâm, Hiệp Đức, Quảng Nam
7/C11, ngõ 140 Giảng Võ, Ba Đình, 

Hà Nội
Đăng ký thuốc

Dược sỹ (2018), Đại học Nguyễn Tất Thành; 

ThS Dược (2020), Đại học IMT Mines Albi-

Carmaux

Không
Miễn (TN ThS ở nước 

ngoài
0782306244

24 Nguyễn Thị Nhàng 24/8/1992 Kinh Thống Nhất, Gia Lộc, Hải Dương
Số 31B ngõ 337/73 Định Công, 

Hoàng Mai, Hà Nội
Hành chính tổng hợp

ThS. Lịch sử Đảng (2019), Đại học KHXH& 

Nhân văn; CN. Lịch sử Đảng (2015), Học viện 

Báo chí & Tuyên truyền 

Không CN Ngôn ngữ anh 0972277793

25 Trần Thị Hồng Nhung 23/3/1998 Kinh Hồng Việt, Đông Hưng, Thái Bình
Nhà 27 ngách 62 ngõ Thổ Quan, 

Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
Quản lý kinh doanh dược Dược sỹ (2021), Đại học Dược HN Không Không 0339068280

26 Nguyễn Viết Quyết 18/4/1986 Kinh Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội
Xuân Trạch, Xuân Canh, Đông Anh, 

Hà Nội
Hành chính tổng hợp

KS CNTT (2018), Đại học CNTT và Truyền 

thông - Đại học Thái Nguyên; CN QLKD 

(2011), Đại học Thương mại

Không Không 0961127270

27 Nguyễn Hồng Sơn 18/4/1987 Kinh Quang Bình, Kiến Xương, Thái Bình
Số 36 ngõ 49 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, 

Hoàng Mai, Hà Nội
Đăng ký thuốc Bác sỹ (2012), Đại học Y Hà Nội Không Không 0987006284

28 Nguyễn Hùng Thanh 21/7/1985 Kinh Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam

CHCC 1408, Đơn nguyên 2, tòa nhà 

Hanoi Centerpoint, số 22 Lê Văn 

Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN
Đăng ký thuốc

Dược sỹ (2011), Đại học Dược HN; ThS. Sinh 

học thực nghiệm (2011), Đại học Thái Nguyên
Không Không 0984887189

29 Nguyễn Huyền Trang 04/6/1998 Kinh Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội
Nhà 12D, xóm chùa, Xa La, Phúc La,

Hà Đông, Hà Nội
Quản lý kinh doanh dược Dược sỹ (2021), Học viện Quân y Không Không 0913899911

30 Hàn Hồng Trang 12/3/1997 Kinh Thiệu Giao, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

P610, Tào CT12B, KĐT Kim Văn 

Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà 

Nội
Hành chính tổng hợp

CN. Tâm lý giáo dục (2019), Học viện Quản lý 

giáo dục
Không Không 0396781009



Page 3

TT Nam Nữ Dân tộc Quê quán
Chỗ ở hiện nay
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31 Vũ Thị Cẩm Tú 01/11/1999 Kinh Bình Minh, Bình Giang, Hải Dương
Thôn Mỹ Trạch, Bình Minh, Bình 

Giang, Hải Dương
Quản lý kinh doanh dược Dược sỹ (2022), Đại học Đại Nam Không Không 0869658368

32 Trương Cẩm Tú 10/10/1988 Kinh Đà Nẵng
Ngõ 55 ngạch 42 số 26 Hoàng Hoa 

Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, HN
Hành chính tổng hợp

CN Luật (2017) - ĐH Luật HN; CN Kinh tế 

(2013) - Đại học Tài chính Kinh tế Vân Nam
Không

Miễn (TN Đại học ở 

nước ngoài)
0943545658

33 Nguyễn Anh Tuấn 21/10/1999 Kinh Tiến Thắng, Lý Nhân, Hà Nam
Số nhà 11, ngõ 134, Lê Công Thanh, 

Phủ Lý, Hà Nam
Đăng ký thuốc Dược sỹ (2022), Đại học Dược Hà Nội Không Không 0969780336

34 Bùi Xuân Tùng 17/5/1999 Kinh Việt Thuận, Vũ Thư, Thái Bình
Quầy thuốc Nguyễn Thị Quỳnh 

Hương - Vũ Ninh, Vũ Thư, Thái Bình
Quản lý kinh doanh dược

Dược sỹ (2022) - Học viện Y dược học cổ truyền 

Việt Nam
Không Không 0963914261

35 Đỗ Văn Tuyến 08/4/1998 Kinh Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội
Số 7 ngõ 235 Khâm Thiên, Đống Đa, 

Hà Nội
Hành chính tổng hợp CN Luật (2021) -  Học viện An ninh nhân dân Không Không 0968030526

36 Nguyễn Thu Uyên 19/4/1998 Kinh Yên Thành, Nghệ An
Ô 59, Lô 6, Đền Lừ 2, tổ 21, Hoàng 

Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội
Hành chính tổng hợp

CN khoa học sức khỏe (2021), Đại học Simon 

Fraser University (Canada)
Không TN ĐH ở nước ngoài 0846599555

37 Trần Quốc Việt 26/6/1998 Kinh Yên Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên

Số nhà B2, Khu nhà ở Tân Hoàng 

Minh, 66 Nguyễn Văn Huyên, Cầu 

Giấy, Hà Nội
Đăng ký thuốc

ThS Dược (2021), ĐH University College 

London
Không

Miễn (TN ĐH ở nước 

ngoài)
0867667048

38 Ngô Hồng Vượng 25/3/1984 Kinh Thượng Vũ, Kim Thành, Hải Dương
Số 5, ngách 16/7 Thái Thịnh, Ngã Tư 

Sở, Đống Đa, Hà Nội
Quản lý kinh doanh dược

Dược sỹ (2013), Đại học Y Dược Thái Bình; 

ThS. QTKT (2019), Đại học Kinh tế - 

ĐHQGHN

Không Không 0986721603

Danh sách gồm 38 người./.


